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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng về "mở rộng dân chủ, bảo 

đảm quyền công dân, quyền con người", "tạo cơ chế nhân dân th c hi n đ y đủ 

quyền   m chủ, nhất    dân chủ tr c tiếp", "bảo đảm quyền đư c thông tin" của 

công dân     thể h a đ y đủ tinh th n v  nội dung của  iến pháp n m      về 

công nh n, tôn tr ng, bảo v  v  bảo đảm quyền tiếp c n thông tin của công dân v  

bảo đảm tính th ng nhất, đ ng bộ v i các  u t  hác c   i n quan   ảo đảm tính 

 hả thi của  u t trong điều  i n  inh tế -    hội Vi t  am; tiến h nh th n tr ng, 

mở d n t ng bư c v  phải ph  h p v i điều  i n th c ti n Vi t  am, bảo đảm 

hoạt động b nh thường của các cơ quan nh  nư c   

Vi c cung cấp thông tin    c n thiết nhằm bảo v    i ích cộng đ ng v    i ích 

của vi c cung cấp thông tin đem  ại cho cộng đ ng   n hơn so v i mức độ nguy hại 

của vi c  hông cung cấp thông tin c  thể gây ra; vi c cung cấp thông tin    c n 

thiết nhằm bảo v  tính mạng, sức  hỏe của con người hoặc ng n ng a những h u 

quả nghi m tr ng c  thể phát sinh t  vi c  hông cung cấp thông tin; giúp cơ quan 

điều tra,  iểm sát, tòa án, thi h nh án, thanh tra,  iểm toán, giải quyết  hiếu nại, t  

cáo   m sáng tỏ s  th t trong quá tr nh giải quyết v  vi c  V  v y, Sở Tư pháp tỉnh 

 ắc Giang ban h nh cu n "T m hiểu quy định pháp  u t về tiếp c n thông tin " để 

trang bị cho cán bộ v  nhân dân ở cơ sở những  iến thức pháp  ý c n thiết trong 

cộng đ ng dân cư, cu n t i  i u đư c chia   m  4 ph n cơ bản sau: 

Phần thứ nhất: Những vấn đề cơ bản về tiếp c n thông tin 

Phần thứ hai: T m hiểu nội dung cơ bản của Lu t tiếp c n thông tin 

Phần thứ ba:  ác tác động chính sách của Lu t đến người dân v     hội 

Trong quá tr nh bi n soạn t i  i u  hông tránh  hỏi những thiếu s t, rất mong 

nh n đư c s  trao đổi, chỉa sẻ v  g p ý của quý bạn đ c để chúng tôi ho n chỉnh 

t i  i u hơn, ph c v  t t nhất cho nhân dân ở cơ sở. 

Sở Tư pháp trân tr ng gi i thi u ! 

 

SỞ TƢ PHÁP TỈNH BẮC GIANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phần thứ nhất 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIẾP CẬN THÔNG TIN 

1. Cơ sở ban hành Luật tiếp cận thông tin 

Quyền tiếp c n thông tin    một trong các quyền cơ bản của con người, của 

công dân thuộc nh m quyền dân s  - chính trị đ  đư c ghi nh n trong Tuy n ngôn 

thế gi i về nhân quyền của  i n   p qu c n m  948,  ông ư c qu c tế về các 

quyền dân s  v  chính trị n m  966 m  Vi t  am    th nh vi n  Quyền tiếp c n 

thông tin tiếp t c đư c khẳng định trong nhiều điều ư c qu c tế  hác như  ông 

ư c của  i n   p qu c về ch ng tham nhũng, Tuy n b  Rio về Môi trường v  

phát triển,  ông ư c UNECE về tiếp c n thông tin môi trường. 

Ở nư c ta,  iến pháp n m  99    n đ u ti n  ác định quyền đư c thông tin 

   quyền cơ bản của công dân     thể h a  iến pháp, c ng v i quá tr nh đổi m i 

 inh tế, hội nh p qu c tế,  ây d ng v  ho n thi n h  th ng pháp  u t theo các 

nguy n tắc của nh  nư c pháp quyền, trong những n m qua,  h  nư c ta đ  ban 

h nh nhiều v n bản quy phạm pháp  u t c  quy định về th c hi n v  bảo đảm th c 

hi n quyền đư c thông tin của công dân trong một s   ĩnh v c, g p ph n  ây d ng 

một    hội cởi mở hơn về thông tin v  một  hính phủ công  hai, minh bạch hơn, 

trách nhi m giải tr nh cao hơn trong hoạt động quản  ý, điều h nh đất nư c, g p 

ph n đưa chủ trương “Dân biết, dân b n, dân   m, dân  iểm tra” t ng bư c đi v o 

cuộc s ng  Tuy nhi n, th c ti n th c hi n quyền đư c thông tin v  pháp  u t về 

quyền đư c thông tin của công dân ở nư c ta thời gian qua còn c  những vư ng 

mắc, bất c p, chưa đáp ứng đư c y u c u của t nh h nh m i     thể   : 

Thứ nhất, về mặt thể chế, pháp  u t hi n h nh quy định chưa đ y đủ, chưa 

chặt chẽ v  chưa th ng nhất về bảo đảm quyền đư c thông tin của công dân theo 

tinh th n Hiến pháp n m  99  v  quyền tiếp c n thông tin của công dân theo tinh 

th n Hiến pháp n m          thể như sau: 

- Hiến pháp n m       ế th a quy định của Hiến pháp n m  99  về quyền 

đư c thông tin của công dân v  sửa đổi th nh quyền tiếp c n thông tin của công 

dân (Điều  5)  Đ ng thời, Hiến pháp n m        n đ u ti n quy định các nguy n 

tắc th c hi n quyền con người, quyền công dân, trong đ  c  quyền tiếp c n thông 

tin; khẳng định trách nhi m của  h  nư c trong vi c tôn tr ng, bảo v , bảo đảm 

quyền con người, quyền công dân (Điều 3), quy định nguy n tắc quyền con người, 

quyền công dân “chỉ c  thể bị hạn chế theo quy định của lu t trong trường h p c n 

thiết v   ý do qu c phòng, an ninh qu c gia, tr t t , an to n    hội, đạo đức    hội, 

sức khỏe của cộng đ ng” (Điều 14). 

Qua r  soát pháp  u t hi n h nh về bảo đảm v  th c hi n quyền tiếp c n 

thông tin của công dân trong các  ĩnh v c cho thấy, pháp  u t chưa  ác định rõ 

quyền tiếp c n thông tin v  nội h m của quyền tiếp c n thông tin; quyền v  nghĩa 

v  của công dân trong vi c tiếp c n thông tin; chưa thể hi n rõ tinh th n của Hiến 

pháp về trách nhi m của  h  nư c trong vi c tôn tr ng, bảo v , bảo đảm quyền 

tiếp c n thông tin của công dân, cũng như các nguy n tắc, điều ki n hạn chế th c 

hi n quyền tiếp c n thông tin  Một s  v n bản dư i lu t c  quy định mang tính hạn 

chế quyền tiếp c n thông tin của công dân hoặc quy định hạn chế quyền tiếp c n 



thông tin  hông thuộc một trong các trường h p đư c hạn chế theo quy định của 

khoản   Điều 14 Hiến pháp n m     
1
. 

- Hiến pháp n m        n đ u ti n quy định cơ chế kiểm soát quyền l c 

giữa các cơ quan nh  nư c (Điều  ), đ ng thời  ác định trách nhi m giám sát nh  

nư c, giám sát v  phản bi n    hội của cơ quan đại di n nhân dân (Qu c hội, Hội 

đ ng nhân dân các cấp), Mặt tr n Tổ qu c Vi t  am v  các tổ chức chính trị -    

hội, tổ chức    hội đ i v i hoạt động của các cơ quan nh  nư c  Điều n y đòi hỏi 

phải t ng cường tính minh bạch, công  hai trong hoạt động của các cơ quan nh  

nư c n i chung v   hính phủ, bộ máy h nh chính n i ri ng - đây đư c coi    yếu 

t  then ch t của quản trị nh  nư c,    một biểu hi n của “t ng tính dân chủ v  

pháp quyền trong điều h nh của  hính phủ”
2
 v     công c  giúp phòng, ch ng 

tham nhũng, tạo điều ki n để công dân tham gia quản  ý nh  nư c v     hội, t ng 

trách nhi m giải tr nh của cơ quan nh  nư c. 

Tuy nhi n, pháp  u t hi n h nh chưa quy định đ y đủ về cơ chế kiểm soát 

quyền l c giữa các cơ quan nh  nư c v  giám sát của    hội đ i v i vi c bảo đảm 

th c hi n quyền tiếp c n thông tin của công dân  

- Pháp  u t hi n h nh quy định chưa rõ v  th ng nhất về nguy n tắc bảo đảm 

quyền tiếp c n thông tin; về cơ quan nh  nư c c  trách nhi m cung cấp thông tin; 

về phương thức, h nh thức, tr nh t , thủ t c tiếp c n thông tin, do đ , chưa tạo cơ 

chế pháp  ý đ y đủ, chặt chẽ nhằm bảo đảm quyền tiếp c n thông tin của công dân 

v  trách nhi m của  h  nư c trong vi c tôn tr ng, bảo v , bảo đảm quyền con 

người, quyền công dân  

Thứ hai, về mặt th c ti n, vi c tiếp c n thông tin của công dân còn hạn chế: 

-  hu c u thông tin của công dân đang ng y c ng gia t ng, nhất    các thông 

tin  i n quan tr c tiếp đến vi c th c hi n, bảo v  quyền v    i ích h p pháp của 

công dân (như thông tin trong  ĩnh v c quy hoạch đất đai, giao thông,  ây d ng, 

đền b , giải ph ng mặt bằng,   )  Trong  hi đ , vi c công  hai v  cung cấp thông 

tin của các cơ quan nh  nư c m i chỉ đáp ứng một ph n nhu c u của người dân, 

chưa tạo điều  i n cho người dân tiếp c n thông tin một cách chủ động, nhanh 

ch ng v  thu n ti n
3
.  

Tr n th c tế, phạm vi thông tin đư c công  hai, h nh thức công  hai thông 

tin cũng như quy tr nh, thủ t c tiếp nh n y u c u v  cung cấp thông tin theo y u 

c u tại các cơ quan nh  nư c chưa đư c th c hi n th ng nhất, còn ph  thuộc v o 

quyết định của t ng cơ quan v  thái độ ph c v  của công chức tr c tiếp tiếp nh n 

y u c u  Vi c đáp ứng y u c u cung cấp thông tin của công dân về hoạt động của 

các cơ quan nh  nư c, về các vấn đề  i n quan đến quyền v  nghĩa v  của m nh 

                                                           

1 Khoản 2 Điều 14. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong 
trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe 
của cộng đồng. 
2
 Theo  áo cáo  hính trị của Ban chấp h nh Trung ương Đảng  h a X tại Đại hội Đảng to n qu c l n thứ XI. 

3
 Dự án điều tra cơ bản “Nhu cầu tiếp cận thông tin và các điều kiện bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của 

công dân, tổ chức”. 



còn hạn chế, n n người dân chưa thể chủ động th c hi n v  bảo v  quyền,   i ích 

h p pháp của m nh, cũng như tham gia v o các hoạt động của  h  nư c v     hội, 

đ ng g p ý  iến v o quá tr nh  ây d ng v  ho n thi n chính sách, pháp  u t, giúp 

 h  nư c hoạch định chính sách, pháp  u t v a sát th c tế, v a h p v i  òng dân, 

bảo đảm điều h nh v  quản trị    hội hi u quả hơn    n cạnh đ , vi c cung cấp 

thông tin còn nhiều bất c p đ  dẫn đến nhiều h    y như một bộ ph n cán bộ, công 

chức   i d ng vị trí đặc quyền nắm giữ thông tin để tr c   i, tham nhũng, ti u c c   

-  ông dân chưa đư c bảo đảm cung cấp thông tin một cách chính th ng bởi 

các cơ quan nh  nư c tạo ra thông tin  Tr n th c tế, vi c cơ quan nh  nư c  hông 

cung cấp thông tin chính th ng, chính  ác, đ y đủ,  ịp thời trong một s  trường 

h p đ  tạo cơ hội cho những thông tin  hông đúng s  th t, gây dư  u n  ấu, ảnh 

hưởng đến tr t t  v  ổn định    hội, ảnh hưởng t i s  đ ng thu n    hội  trong vi c 

 ây d ng v  triển  hai th c hi n chính sách, pháp  u t  

Vi c  hông minh bạch,  ịp thời trong cung cấp thông tin của các cơ quan 

nh  nư c cũng tạo n n s  bất b nh đẳng trong vi c tiếp c n thông tin, đ ng thời 

dẫn đến nguy cơ rủi ro trong hoạt động sản  uất,  inh doanh của doanh nghi p, cá 

nhân, các nh  đ u tư trong v  ngo i nư c; gây  h   h n cho vi c  ây d ng môi 

trường  inh doanh   nh mạnh, cản trở quá tr nh hội nh p qu c tế, t  đ    m ảnh 

hưởng đến tính cạnh tranh v  s  phát triển bền vững của nền  inh tế  

Thứ ba, qua nghi n cứu một s  điều ư c qu c tế m  Vi t  am    th nh vi n 

như đ  báo cáo ở tr n cho thấy, mặc d  chúng ta đ  nội  u t h a các quy định  i n 

quan đến quyền tiếp c n thông tin của các điều ư c n y trong một s   u t như  u t 

phòng, ch ng tham nhũng,  u t bảo v  môi trường    nhưng vẫn chưa đ y đủ, chưa 

bảo đảm tính tương thích v i cam  ết qu c tế n y  Trong  hi đ , tr n b nh di n 

qu c tế cũng như ở phạm vi qu c gia, quyền tiếp c n thông tin ng y c ng đư c 

công nh n rộng r i   hiều điều ư c, hi p ư c qu c tế,  ế hoạch h nh động, tuy n 

b  qu c tế đ  đưa ra những y u c u c  tính r ng buộc hoặc  huyến nghị các qu c 

gia th nh vi n ban h nh v n bản pháp  u t ghi nh n quyền tiếp c n thông tin  

 hiều nư c công nh n t m quan tr ng của tiếp c n thông tin  hông chỉ v i tư 

cách    một trong những quyền cơ bản của con người m  còn    một công c  quan 

tr ng g p ph n nâng cao  hả n ng điều h nh của chính phủ, t ng cường tính minh 

bạch, phòng v  ch ng tham nhũng trong hoạt động của các cơ quan chính phủ  

Tr n thế gi i, đến nay đ  c   hoảng     nư c ban h nh đạo  u t ri ng quy định về 

quyền tiếp c n thông tin của công dân   ư c đ u ti n ban h nh  u t    Th y Điển 

(n m  766), đa s  các nư c còn  ại ban h nh  u t v o những n m 9  trở  ại đây  Ở 

châu Á, một s  nư c đ  ban h nh  u t về tiếp c n thông tin như Thái  an (n m 

 997),   n Qu c (n m  996 v  sửa đổi n m    4, n m    8),  h t  ản (n m 

    ), Ấn Độ (n m    5), Trung Qu c (n m    7), Inđôn  ia (2008)...  

T  những  ý do n u tr n, vi c  ây d ng v  ban h nh  u t tiếp c n thông tin 

   rất c n thiết  Vi c bảo đảm th c hi n quyền tiếp c n thông tin v i tư cách    

quyền cơ bản của công dân c  ý nghĩa   m tiền đề, điều  i n cho  vi c th c hi n 

các quyền t  do dân chủ  hác của con người, của công dân m   iến pháp n m 

     đ  quy định, như quyền tham gia quản  ý nh  nư c v     hội, quyền b u cử, 

ứng cử, quyền biểu quyết  hi  h  nư c tổ chức trưng c u ý dân, quyền  hiếu nại, 



quyền t  cáo, quyền t  do ngôn  u n, t  do báo chí… V  v y,  u t tiếp c n thông 

tin đư c Ủy ban thường v  Qu c hội  ác định    một trong những d  án  u t đư c 

ưu ti n ban h nh trong nh m các d  án  u t  i n quan đến bảo đảm quyền con 

người, quyền công dân nhằm triển  hai thi h nh  iến pháp n m      ( ghị quyết 

s  7 8/ Q-U TVQ  ng y   /  /   4 của Ủy ban thường v  Qu c hội ban h nh 

Kế hoạch tổ chức triển  hai thi h nh  iến pháp nư c  ộng hòa    hội chủ nghĩa 

Vi t  am)  

2.  Bố cục của Luật tiếp cận thông tin  

 u t g m 5 chương,  7 Điều, c  thể như sau: 

-  hương I -  hững quy định chung ( 6 điều, t  Điều   đến Điều  6) g m 

các quy định về phạm vi điều chỉnh, giải thích t  ngữ, quyền tiếp c n thông tin 

của công dân; nguy n tắc bảo đảm quyền tiếp c n thông tin; chủ thể th c hi n 

quyền tiếp c n thông tin; thông tin công dân đư c tiếp c n, thông tin công dân 

 hông đư c tiếp c n, thông tin công dân đư c tiếp c n c  điều  i n; quyền v  

nghĩa v  của công dân trong vi c tiếp c n thông tin; phạm vi v  trách nhi m cung 

cấp thông tin; cách thức tiếp c n thông tin; các h nh vi bị nghi m cấm; chi phí 

tiếp c n thông tin; giám sát vi c bảo đảm th c hi n quyền tiếp c n thông tin;  hiếu 

nại,  hởi  i n, t  cáo;  ử  ý vi phạm; áp d ng pháp  u t về tiếp c n thông tin  

-  hương II -  ông  hai thông tin (6 điều, t  Điều  7 đến Điều   ) g m các 

quy định về thông tin phải đư c công  hai, h nh thức, thời điểm công  hai thông 

tin, vi c công  hai thông tin tr n cổng thông tin đi n tử, trang thông tin đi n tử, 

tr n phương ti n thông tin đại chúng, đ ng  ông báo, ni m yết v   ử  ý thông tin 

 hông chính  ác  

-  hương III-  ung cấp thông tin theo y u c u (   điều, t  Điều    đến Điều 

  ) g m các quy định về  oại thông tin đư c cung cấp theo y u c u; h nh thức y u 

c u cung cấp thông tin; h nh thức cung cấp thông tin theo y u c u; tiếp nh n y u 

c u cung cấp thông tin, giải quyết y u c u cung cấp thông tin v  t  ch i y u c u 

cung cấp thông tin; tr nh t , thủ t c cung cấp thông tin tr c tiếp tại tr  sở cơ quan 

cung cấp thông tin, tr nh t  cung cấp thông tin thông qua mạng đi n tử, tr nh t , 

thủ t c cung cấp thông tin thông qua dịch v  bưu chính, fa  v   ử  ý thông tin 

cung cấp theo y u c u  hông chính  ác  

-  hương IV - Trách nhi m bảo đảm th c hi n quyền tiếp c n thông tin của 

công dân (  điều, t  Điều    đến Điều  5) g m các quy định về các bi n pháp bảo 

đảm th c hi n quyền tiếp c n thông tin của công dân; trách nhi m của cơ quan 

cung cấp thông tin trong vi c bảo đảm th c hi n quyền tiếp c n thông tin; trách 

nhi m của  hính phủ, các bộ v  Ủy ban nhân dân các cấp trong vi c bảo đảm th c 

hi n quyền tiếp c n thông tin của công dân   

-  hương V - Điều  hoản thi h nh (  điều, Điều  6 v  Điều  7) g m quy 

định về điều  hoản áp d ng v  hi u   c thi h nh  

 

 

 



Phần thứ hai 

TÌM HIỂU NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN 

1. Về một số quy định chung  

- Về phạm vi điều chỉnh của Luật:  u t n y quy định về vi c th c hi n 

quyền tiếp c n thông tin của công dân, nguy n tắc, tr nh t , thủ t c th c hi n 

quyền tiếp c n thông tin, trách nhi m, nghĩa v  của cơ quan nh  nư c trong vi c 

bảo đảm quyền tiếp c n thông tin của công dân (Điều  )  

- Khái niệm thông tin, thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra:  

Theo quy định của  u t, Thông tin    tin, dữ  i u đư c chứa đ ng trong v n 

bản, h  sơ, t i  i u c  sẵn, t n tại dư i dạng bản viết, bản in, bản đi n tử, tranh, 

ảnh, bản vẽ, b ng, đĩa, bản ghi h nh, ghi âm hoặc các dạng  hác do cơ quan nh  

nư c tạo ra ( hoản   Điều  )  

Trong quá tr nh th c hi n chức n ng, nhi m v , quyền hạn, cơ quan nh  

nư c thường nắm giữ hai  oại thông tin, đ    , thông tin do chính cơ quan m nh 

tạo ra trong quá tr nh th c hi n chức n ng, nhi m v  v  thông tin do m nh nắm 

giữ v  nh n đư c t  cơ quan  hác gửi cho m nh  Tuy nhi n, về nguy n tắc, cơ 

quan nh  nư c chỉ c  trách nhi m tr c tiếp cung cấp đ i v i những thông tin do 

chính m nh tạo ra  

Thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra    tin, dữ  i u đư c tạo ra trong quá 

tr nh cơ quan nh  nư c th c hi n chức n ng, nhi m v , quyền hạn theo quy định 

của pháp  u t, đư c người c  thẩm quyền của cơ quan nh  nư c đ  ký, đóng dấu 

hoặc xác nhận bằng văn bản (khoản 2 Điều 2). 

- Về nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin: 

Quyền tiếp c n thông tin    một trong những quyền cơ bản của công dân, tạo 

tiền đề cho vi c hưởng các quyền v    i ích  hác v  bảo đảm quyền tiếp c n thông 

tin mang  ại ý nghĩa,   i ích th c s  cho người dân,  hông mang tính h nh thức, 

cũng như để thể chế h a nội dung v  tinh th n của  iến pháp n m      về vi c 

ghi nh n, bảo v , bảo đảm quyền con người, quyền cơ bản của công dân   u t đưa 

ra nguy n tắc    m i công dân đều b nh đẳng,  hông bị phân bi t đ i  ử trong vi c 

th c hi n quyền tiếp c n thông tin; thông tin đư c cung cấp phải chính  ác, đ y 

đủ; vi c cung cấp thông tin phải  ịp thời, minh bạch, thu n   i cho công dân; đúng 

tr nh t , thủ t c theo quy định của pháp  u t; vi c hạn chế quyền tiếp c n thông tin 

phải do  u t định trong trường h p c n thiết v   ý do qu c phòng, an ninh qu c 

gia, tr t t , an to n    hội, đạo đức    hội, sức  hỏe của cộng đ ng; vi c th c hi n 

quyền tiếp c n thông tin của công dân  hông đư c  âm phạm   i ích qu c gia, dân 

tộc, quyền v    i ích h p pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người  hác;  h  

nư c tạo điều  i n thu n   i để người  huyết t t, người sinh s ng ở  hu v c bi n 

gi i, hải đảo, miền núi, v ng c  điều  i n  inh tế -    hội đặc bi t  h   h n th c 

hi n quyền tiếp c n thông tin (Điều  )   

- Về hành vi bị nghiêm cấm:  



 ông dân c  quyền tiếp c n thông tin theo quy định của  iến pháp n m 

       ơ quan nh  nư c c  trách nhi m, nghĩa v  bảo đảm quyền tiếp c n thông 

tin  Tuy nhi n quyền tiếp c n thông tin  hông phải    quyền  hông c  gi i hạn, do 

đ , trong vi c th c hi n quyền tiếp c n thông tin công dân v  cơ quan nh  nư c 

đều c  nghĩa v  nhất định v   hông đư c th c hi n các h nh vi c  ý cung cấp 

thông tin sai   ch,  hông đ y đủ, tr  ho n vi c cung cấp thông tin; hủy hoại thông 

tin;   m giả thông tin; cung cấp hoặc sử d ng thông tin để ch ng  ại  h  nư c 

 ộng hòa    hội chủ nghĩa Vi t  am, phá hoại chính sách đo n  ết,  ích động bạo 

  c; cung cấp hoặc sử d ng thông tin nhằm  úc phạm danh d , nhân phẩm, uy tín, 

gây  ỳ thị về gi i, gây thi t hại về t i sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức; cản trở, 

đe d a, tr  d p người y u c u, người cung cấp thông tin  

- Về chi phí tiếp cận thông tin:  

 ung cấp thông tin l  trách nhi m của nh  nư c, do v y,  u t  hông đặt ra 

vi c thu phí hay    phí tiếp c n thông tin, tr  trường h p  u t  hác c  quy định  

 gười y u c u cung cấp thông tin chỉ phải trả các chi phí th c tế cho vi c in ấn, 

sao ch p, gửi thông tin  Về mức chi phí c  thể, vi c quản  ý v  sử d ng chi phí 

cung cấp thông tin,  u t ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ T i chính quy định c  thể. 

- Chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin 

  ông dân th c hi n quyền tiếp c n thông tin4 theo quy định của  u t n y  

 gười mất n ng   c h nh vi dân s  th c hi n y u c u cung cấp thông tin thông qua 

người đại di n theo pháp  u t   gười c   h   h n trong nh n thức,   m chủ h nh vi 

th c hi n y u c u cung cấp thông tin thông qua người giám hộ   gười dư i  8 tuổi 

y u c u cung cấp thông tin thông qua người đại di n theo pháp  u t, tr  trường h p 

 u t về trẻ em v   u t  hác c  quy định  hác (Điều 4). 

- Thông tin công dân được tiếp cận 

  ông dân đư c tiếp c n thông tin của cơ quan nh  nư c, tr  thông tin  hông 

đư c tiếp c n quy định tại Điều 6 của  u t n y; đư c tiếp c n c  điều  i n đ i v i 

thông tin quy định tại Điều 7 của  u t n y (Điều 5). 

- Thông tin công dân không được tiếp cận 

 Thông tin thuộc bí m t nh  nư c, bao g m những thông tin c  nội dung 

quan tr ng thuộc  ĩnh v c chính trị, qu c phòng, an ninh qu c gia, đ i ngoại, kinh 

tế,  hoa h c, công ngh  v  các  ĩnh v c  hác theo quy định của  u t  Khi thông tin 

thuộc bí m t nh  nư c đư c giải m t th  công dân đư c tiếp c n theo quy định của 

 u t n y  Thông tin m  nếu để tiếp c n sẽ gây nguy hại đến   i ích của  h  

nư c, ảnh hưởng  ấu đến qu c phòng, an ninh qu c gia, quan h  qu c tế, tr t t , an 

to n    hội, đạo đức    hội, sức  hỏe của cộng đ ng; gây nguy hại đến tính mạng, 

cuộc s ng hoặc t i sản của người  hác; thông tin thuộc bí m t công tác; thông tin 
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 Khoản  , Điều 8  u t Tiếp c n thông tin quy định công dân c  quyền: 

a) Đư c cung cấp thông tin đ y đủ, chính  ác,  ịp thời; 

b) Khiếu nại,  hởi  i n, t  cáo h nh vi vi phạm pháp  u t về tiếp c n thông tin  

 



về cuộc h p nội bộ của cơ quan nh  nư c; t i  i u do cơ quan nh  nư c soạn thảo 

cho công vi c nội bộ (Điều 6). 

- Thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện 

  Thông tin  i n quan đến bí m t  inh doanh đư c tiếp c n trong trường h p 

chủ sở hữu bí m t  inh doanh đ  đ ng ý  Thông tin  i n quan đến bí m t đời s ng 

ri ng tư, bí m t cá nhân đư c tiếp c n trong trường h p đư c người đ  đ ng ý; 

thông tin  i n quan đến bí m t gia đ nh đư c tiếp c n trong trường h p đư c các 

th nh vi n gia đ nh đ ng ý  Trong quá tr nh th c hi n chức n ng, nhi m v , quyền 

hạn của m nh, người đứng đ u cơ quan nh  nư c quyết định vi c cung cấp thông tin 

 i n quan đến bí m t  inh doanh, đời s ng ri ng tư, bí m t cá nhân, bí m t gia đ nh 

trong trường h p c n thiết v    i ích công cộng, sức  hỏe của cộng đ ng theo quy 

định của  u t c   i n quan m   hông c n c  s  đ ng ý theo quy định  (Điều 7). 

-  Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin .  

Theo quy định của  u t th  công dân c  các quyền đư c cung cấp thông tin 

đ y đủ, chính  ác,  ịp thời v  Khiếu nại,  hởi  i n, t  cáo h nh vi vi phạm pháp 

 u t về tiếp c n thông tin  Đ ng thời c  nghĩa v  Tuân thủ quy định của pháp  u t 

về tiếp c n thông tin; không   m sai   ch nội dung thông tin đ  đư c cung cấp v  

không  âm phạm quyền v    i ích h p pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người 

 hác  hi th c hi n quyền tiếp c n thông tin (Điều 8). 

- Phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin 

 ơ quan nh  nư c c  trách nhi m cung cấp thông tin do m nh tạo ra, tr  

trường h p quy định tại Điều 65 của Lu t n y; đ i v i trường h p quy định tại 

Điều 7 của Lu t n y th  cung cấp thông tin  hi c  đủ điều ki n theo quy định. Ủy 

ban nhân dân cấp    c  trách nhi m cung cấp thông tin do m nh tạo ra v  thông tin 

do m nh nh n đư c để tr c tiếp th c hi n chức n ng, nhi m v , quyền hạn của 

m nh, tr  trường h p quy định tại Điều 6 của Lu t n y; đ i v i trường h p quy 

định tại Điều 7 của Lu t n y th  cung cấp thông tin  hi c  đủ điều ki n theo quy 

định.  ơ quan nh  nư c tr c tiếp tổ chức th c hi n vi c cung cấp thông tin, tr  các 

trường h p sau đây: V n phòng Qu c hội c  trách nhi m cung cấp thông tin do 

Qu c hội, cơ quan của Qu c hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường v  Qu c hội, Hội 

đ ng b u cử qu c gia tạo ra v  thông tin do m nh tạo ra; V n phòng  hủ tịch nư c 

c  trách nhi m cung cấp thông tin do  hủ tịch nư c tạo ra v  thông tin do m nh tạo 

ra; V n phòng  hính phủ c  trách nhi m cung cấp thông tin do  hính phủ, Thủ 

tư ng  hính phủ tạo ra v  thông tin do m nh tạo ra; V n phòng Đo n đại biểu 

                                                           

5
 Điều 6. Thông tin công dân không đƣợc tiếp cận 

   Thông tin thuộc bí m t nh  nư c, bao g m những thông tin c  nội dung quan tr ng thuộc  ĩnh v c chính trị, qu c 

phòng, an ninh qu c gia, đ i ngoại,  inh tế,  hoa h c, công ngh  v  các  ĩnh v c  hác theo quy định của  u t  

Khi thông tin thuộc bí m t nh  nư c đư c giải m t th  công dân đư c tiếp c n theo quy định của  u t n y  

   Thông tin m  nếu để tiếp c n sẽ gây nguy hại đến   i ích của  h  nư c, ảnh hưởng  ấu đến qu c phòng, an ninh qu c 

gia, quan h  qu c tế, tr t t , an to n    hội, đạo đức    hội, sức  hỏe của cộng đ ng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc 

s ng hoặc t i sản của người  hác; thông tin thuộc bí m t công tác; thông tin về cuộc h p nội bộ của cơ quan nh  

nư c; t i  i u do cơ quan nh  nư c soạn thảo cho công vi c nội bộ  

 



Qu c hội c  trách nhi m cung cấp thông tin do Đo n đại biểu Qu c hội tạo ra v  

thông tin do m nh tạo ra; V n phòng  ội đ ng nhân dân cấp tỉnh c  trách nhi m 

cung cấp thông tin do  ội đ ng nhân dân, Thường tr c Hội đ ng nhân dân, các cơ 

quan của Hội đ ng nhân dân cấp tỉnh tạo ra v  thông tin do m nh tạo ra; V n phòng 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh c  trách nhi m cung cấp thông tin do Ủy ban nhân dân, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tạo ra v  thông tin do m nh tạo ra; V n phòng 

Hội đ ng nhân dân v  Ủy ban nhân dân cấp huy n c  trách nhi m cung cấp thông 

tin do Hội đ ng nhân dân, Thường tr c Hội đ ng nhân dân, các cơ quan của Hội 

đ ng nhân dân, Ủy ban nhân dân,  hủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huy n tạo ra v  

thông tin do m nh tạo ra; Ủy ban nhân dân cấp    c  trách nhi m cung cấp cho 

công dân cư trú tr n địa b n thông tin do m nh v  do các cơ quan ở cấp m nh tạo ra, 

thông tin do m nh nh n đư c để tr c tiếp th c hi n chức n ng, nhi m v , quyền 

hạn; cung cấp cho công dân  hác thông tin n y trong trường h p  i n quan tr c tiếp 

đến quyền v    i ích h p pháp của h ; Bộ trưởng Bộ Qu c phòng,  ộ trưởng Bộ 

 ông an quy định đ u m i th c hi n cung cấp thông tin trong h  th ng tổ chức của 

m nh (Điều 9) 

-  Cách thức tiếp cận thông tin 

 ông dân đư c tiếp c n thông tin bằng các cách thức sau: T  do tiếp c n 

thông tin đư c cơ quan nh  nư c công  hai;  Y u c u cơ quan nh  nư c cung cấp 

thông tin (Điều 10). 

- Giám sát việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin 

Qu c hội giám sát t i cao vi c bảo đảm th c hi n quyền tiếp c n thông tin 

của công dân  Hội đ ng nhân dân giám sát vi c bảo đảm th c hi n quyền tiếp c n 

thông tin của công dân ở địa phương; định kỳ hằng n m,  em  ét báo cáo của Ủy 

ban nhân dân c ng cấp về t nh h nh th c hi n quyền tiếp c n thông tin của công 

dân tr n địa b n  Mặt tr n Tổ qu c Vi t  am v  các tổ chức th nh vi n c  trách 

nhi m giám sát    hội vi c bảo đảm th c hi n quyền tiếp c n thông tin của công 

dân (Điều 13). 

- Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo 

 gười y u c u cung cấp thông tin c  quyền khiếu nại, khởi ki n đ i v i cơ 

quan nh  nư c, người c  trách nhi m cung cấp thông tin quy định tại Điều 96 của 
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 Điều 9. Phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin 

    ơ quan nh  nư c c  trách nhi m cung cấp thông tin do m nh tạo ra, tr  trường h p quy định tại Điều 6 của  u t n y; 

đ i v i trường h p quy định tại Điều 7 của  u t n y th  cung cấp thông tin  hi c  đủ điều  i n theo quy định  

Ủy ban nhân dân cấp    c  trách nhi m cung cấp thông tin do m nh tạo ra v  thông tin do m nh nh n đư c để tr c tiếp 

th c hi n chức n ng, nhi m v , quyền hạn của m nh, tr  trường h p quy định tại Điều 6 của  u t n y; đ i v i trường 

h p quy định tại Điều 7 của  u t n y th  cung cấp thông tin  hi c  đủ điều  i n theo quy định  

    ơ quan nh  nư c tr c tiếp tổ chức th c hi n vi c cung cấp thông tin, tr  các trường h p sau đây: 

a) V n phòng Qu c hội c  trách nhi m cung cấp thông tin do Qu c hội, cơ quan của Qu c hội, cơ quan thuộc Ủy ban 

thường v  Qu c hội,  ội đ ng b u cử qu c gia tạo ra v  thông tin do m nh tạo ra; 

b) V n phòng  hủ tịch nư c c  trách nhi m cung cấp thông tin do  hủ tịch nư c tạo ra v  thông tin do m nh tạo ra; 

c) V n phòng  hính phủ c  trách nhi m cung cấp thông tin do  hính phủ, Thủ tư ng  hính phủ tạo ra v  thông tin do 

m nh tạo ra; 

d) V n phòng Đo n đại biểu Qu c hội c  trách nhi m cung cấp thông tin do Đo n đại biểu Qu c hội tạo ra v  thông tin 

do m nh tạo ra; 



Lu t n y   ông dân c  quyền t  cáo h nh vi vi phạm pháp  u t về tiếp c n thông 

tin.Khiếu nại, khởi ki n, t  cáo trong vi c tiếp c n thông tin đư c th c hi n theo 

quy định của pháp  u t về khiếu nại, t  cáo v  pháp  u t về t  t ng h nh chính 

(Điều 14). 

- Xử lý vi phạm 

 gười n o c  h nh vi vi phạm quy định của pháp  u t về tiếp c n thông tin 

th  t y theo tính chất, mức độ vi phạm m  bị xử  ý  ỷ lu t, xử  ý vi phạm h nh 

chính hoặc bị truy cứu trách nhi m h nh s    gười cung cấp thông tin c  một trong 

các h nh vi quy định tại Điều 11
7
 của Lu t n y m  gây thi t hại th  cơ quan nh  

nư c cung cấp thông tin phải b i thường thi t hại, cá nhân c  h nh vi vi phạm c  

trách nhi m ho n trả theo quy định của pháp  u t về trách nhi m b i thường của 

 h  nư c  gười th c hi n quyền tiếp c n thông tin sử d ng thông tin đư c cung 

cấp gây ảnh hưởng xấu đến quyền v    i ích h p pháp của cơ quan, tổ chức hoặc 

của người  hác th  phải chịu trách nhi m theo quy định của pháp  u t (Điều 15). 

2. Các quy định cụ thể của Luật tiếp cận thông tin 

2.1. Công khai thông tin 

- Thông tin phải được công khai 

 ác thông tin sau đây phải đư c công  hai rộng r i: V n bản quy phạm pháp 

lu t; v n bản h nh chính c  giá trị áp d ng chung; điều ư c qu c tế m  nư c Cộng 

hòa    hội chủ nghĩa Vi t  am    th nh vi n, thỏa thu n qu c tế m  Vi t  am    

một b n; thủ t c h nh chính, quy tr nh giải quyết công vi c của cơ quan nh  nư c; 

Thông tin phổ biến, hư ng dẫn th c hi n pháp  u t, chế độ, chính sách đ i v i 

những  ĩnh v c thuộc phạm vi quản  ý của cơ quan nh  nư c; D  thảo v n bản quy 

phạm pháp  u t theo quy định của pháp  u t về ban h nh v n bản quy phạm pháp 

lu t; nội dung v   ết quả trưng c u ý dân, tiếp thu ý  iến của  hân dân đ i v i 

những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nh  nư c m  đưa ra  ấy ý 

                                                                                                                                                                                                  

đ) V n phòng  ội đ ng nhân dân cấp tỉnh c  trách nhi m cung cấp thông tin do  ội đ ng nhân dân, Thường tr c  ội 

đ ng nhân dân, các cơ quan của  ội đ ng nhân dân cấp tỉnh tạo ra v  thông tin do m nh tạo ra; 

e) V n phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh c  trách nhi m cung cấp thông tin do Ủy ban nhân dân,  hủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh tạo ra v  thông tin do m nh tạo ra; 

g) V n phòng  ội đ ng nhân dân v  Ủy ban nhân dân cấp huy n c  trách nhi m cung cấp thông tin do  ội đ ng nhân 

dân, Thường tr c  ội đ ng nhân dân, các cơ quan của  ội đ ng nhân dân, Ủy ban nhân dân,  hủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huy n tạo ra v  thông tin do m nh tạo ra; 

h) Ủy ban nhân dân cấp    c  trách nhi m cung cấp cho công dân cư trú tr n địa b n thông tin do m nh v  do các cơ 

quan ở cấp m nh tạo ra, thông tin do m nh nh n đư c để tr c tiếp th c hi n chức n ng, nhi m v , quyền hạn; cung cấp 

cho công dân  hác thông tin n y trong trường h p  i n quan tr c tiếp đến quyền v    i ích h p pháp của h ; 

i)  ộ trưởng  ộ Qu c phòng,  ộ trưởng  ộ  ông an quy định đ u m i th c hi n cung cấp thông tin 

trong h  th ng tổ chức của m nh  
7
 Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm 

      ý cung cấp thông tin sai   ch,  hông đ y đủ, tr  ho n vi c cung cấp thông tin; hủy hoại thông tin;   m giả thông tin  

    ung cấp hoặc sử d ng thông tin để ch ng  ại  h  nư c  ộng hòa    hội chủ nghĩa Vi t  am, phá hoại chính sách 

đo n  ết,  ích động bạo   c  

    ung cấp hoặc sử d ng thông tin nhằm  úc phạm danh d , nhân phẩm, uy tín, gây  ỳ thị về gi i, gây thi t hại về t i 

sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức  

4   ản trở, đe d a, tr  d p người y u c u, người cung cấp thông tin  

 



kiến  hân dân theo quy định của pháp  u t; đề án v  d  thảo đề án th nh   p, giải 

thể, nh p, chia đơn vị h nh chính, điều chỉnh địa gi i h nh chính;  hiến  ư c, 

chương tr nh, d  án, đề án,  ế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế -    hội của qu c 

gia, địa phương; quy hoạch ng nh,  ĩnh v c v  phương thức, kết quả th c hi n; 

chương tr nh,  ế hoạch công tác hằng n m của cơ quan nh  nư c; Thông tin về d  

toán ngân sách nh  nư c; báo cáo t nh h nh th c hi n ngân sách nh  nư c; quyết 

toán ngân sách nh  nư c; d  toán, t nh h nh th c hi n, quyết toán ngân sách đ i v i 

các chương tr nh, d  án đ u tư  ây d ng cơ bản sử d ng v n ngân sách nh  nư c; 

thủ t c ngân sách nh  nư c; Thông tin về phân bổ, quản  ý, sử d ng ngu n v n hỗ 

tr  phát triển chính thức v  ngu n vi n tr  phi chính phủ theo quy định; thông tin 

về quản  ý, sử d ng các  hoản cứu tr , tr  cấp    hội; quản  ý, sử d ng các  hoản 

đ ng g p của  hân dân, các  oại quỹ; Thông tin về danh m c d  án, chương tr nh 

đ u tư công, mua sắm công v  quản  ý, sử d ng v n đ u tư công, t nh h nh v   ết 

quả th c hi n kế hoạch, chương tr nh, d  án đ u tư công; thông tin về đấu th u; 

thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử d ng đất; giá đất; thu h i đất; phương án b i 

thường, giải ph ng mặt bằng, tái định cư  i n quan đến d  án, công tr nh tr n địa 

b n;Thông tin về hoạt động đ u tư, quản  ý, sử d ng v n nh  nư c tại doanh 

nghi p; báo cáo đánh giá  ết quả hoạt động v   ếp loại doanh nghi p; báo cáo giám 

sát t nh h nh th c hi n công  hai thông tin t i chính của doanh nghi p v  cơ quan 

nh  nư c đại di n chủ sở hữu; thông tin về tổ chức v  hoạt động của doanh nghi p 

nh  nư c; Thông tin về sản phẩm, h ng h a, dịch v  c  tác động ti u c c đến sức 

khỏe, môi trường; kết lu n kiểm tra, thanh tra, giám sát  i n quan đến vi c bảo v  

môi trường, sức khỏe của cộng đ ng, an to n th c phẩm, an to n  ao động;Thông 

tin về chức n ng, nhi m v , quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan v  của đơn vị 

tr c thuộc; nhi m v , quyền hạn của cán bộ, công chức tr c tiếp giải quyết các 

công vi c của  hân dân; nội quy, quy chế do cơ quan nh  nư c ban h nh;  áo cáo 

công tác định kỳ; báo cáo t i chính n m; thông tin th ng    về ng nh,  ĩnh v c 

quản  ý; cơ sở dữ li u qu c gia ng nh,  ĩnh v c; thông tin về tuyển d ng, sử d ng, 

quản  ý cán bộ, công chức, vi n chức; thông tin về danh m c v   ết quả chương 

tr nh, đề t i  hoa h c; Danh m c thông tin phải công  hai theo quy định tại điểm b 

khoản   Điều 34 của Lu t n y (Chủ động l p, c p nh t, công  hai Danh m c thông 

tin phải đư c công  hai v  đ ng tải Danh m c tr n cổng thông tin đi n tử, trang 

thông tin đi n tử; thường  uy n c p nh t v  công  hai thông tin theo đúng thời 

điểm, thời hạn v  h nh thức theo Danh m c thông tin phải đư c công  hai); t n, địa 

chỉ, s  đi n thoại, s  fa , địa chỉ thư đi n tử của cơ quan nh  nư c hoặc người   m 

đ u m i tiếp nh n y u c u cung cấp thông tin; Thông tin  i n quan đến l i ích công 

cộng, sức khỏe của cộng đ ng; Thông tin về thuế, phí,    phí;Thông tin  hác phải 

đư c công  hai theo quy định của pháp  u t.  Ngo i thông tin quy định, c n cứ v o 

điều ki n th c tế, cơ quan nh  nư c chủ động công  hai thông tin  hác do m nh tạo 

ra hoặc nắm giữ (Điều 17). 

-  Hình thức, thời điểm công khai thông tin 

 ác h nh thức công  hai thông tin bao g m: Đ ng tải tr n cổng thông tin 

đi n tử, trang thông tin đi n tử của cơ quan nh  nư c;  ông  hai tr n phương ti n 

thông tin đại chúng; Đ ng  ông báo;  i m yết tại tr  sở cơ quan nh  nư c v  các 

địa điểm  hác; Thông qua vi c tiếp công dân, h p báo, thông cáo báo chí, hoạt 



động của người phát ngôn của cơ quan nh  nư c theo quy định của pháp  u t;   ác 

h nh thức  hác thu n l i cho công dân do cơ quan c  trách nhi m công  hai thông 

tin  ác định. 

Trường h p pháp  u t c  quy định về h nh thức công  hai đ i v i thông tin 

c  thể th  áp d ng quy định đ   Trường h p pháp  u t  hông quy định c  thể h nh 

thức công  hai thông tin th  c n cứ v o điều ki n th c tế, cơ quan nh  nư c c  

trách nhi m cung cấp thông tin c  thể l a ch n một hoặc một s  h nh thức công 

 hai thông tin quy bảo đảm để công dân tiếp c n đư c thông tin  Đ i v i đ i tư ng 

   người khuyết t t, người sinh s ng ở khu v c bi n gi i, hải đảo, miền núi, v ng 

c  điều ki n kinh tế -    hội đặc bi t  h   h n, ngo i các h nh thức quy định, cơ 

quan nh  nư c  ác định h nh thức công  hai thông tin ph  h p v i khả n ng, điều 

ki n tiếp c n thông tin của công dân  

Thời điểm công  hai thông tin đ i v i t ng  ĩnh v c đư c th c hi n theo quy 

định của pháp  u t c   i n quan; trường h p pháp  u t chưa c  quy định th  ch m 

nhất     5 ng y   m vi c kể t  ng y tạo ra thông tin, cơ quan nh  nư c c  thẩm 

quyền phải công  hai thông tin (Điều 18). 

- Công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử 

((Điều 19). 

 Trong các thông tin quy định tại Điều 17 của Lu t n y (ph n thông tin phải 

đư c công  hai), các thông tin sau đây phải đư c công  hai tr n cổng thông tin 

đi n tử, trang thông tin đi n tử: V n bản quy phạm pháp  u t; điều ư c qu c tế m  

nư c Cộng hòa    hội chủ nghĩa Vi t  am    th nh vi n, thỏa thu n qu c tế m  

Vi t  am    một b n; thủ t c h nh chính, quy tr nh giải quyết công vi c của cơ 

quan nh  nư c; Thông tin phổ biến, hư ng dẫn th c hi n pháp  u t, chế độ, chính 

sách đ i v i những  ĩnh v c thuộc phạm vi quản  ý của cơ quan nh  nư c; Chiến 

 ư c, chương tr nh, d  án, đề án,  ế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế -    hội 

của qu c gia, địa phương; quy hoạch ng nh,  ĩnh v c v  phương thức, kết quả th c 

hi n; chương tr nh,  ế hoạch công tác hằng n m của cơ quan nh  nư c; Thông tin 

về danh m c d  án, chương tr nh v   ết quả th c hi n đ u tư công, mua sắm công 

v  quản  ý, sử d ng v n đ u tư công, các ngu n v n vay; Thông tin về chức n ng, 

nhi m v , quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đ  tổ chức của cơ quan v  của đơn vị tr c 

thuộc; địa chỉ, s  đi n thoại, s  fa , địa chỉ thư đi n tử của cơ quan nh  nư c, 

người   m đ u m i tiếp nh n y u c u cung cấp thông tin;  áo cáo t i chính n m; 

thông tin th ng    về ng nh,  ĩnh v c quản  ý; thông tin về danh m c v   ết quả 

chương tr nh, đề t i  hoa h c; Danh m c thông tin phải đư c công  hai, trong đ  

phải n u rõ địa chỉ, h nh thức, thời điểm, thời hạn công  hai đ i v i t ng loại thông 

tin;  ác thông tin nếu  ét thấy c n thiết v    i ích công cộng, sức khỏe của cộng 

đ ng;  ác thông tin  hác m  pháp  u t quy định phải đ ng tr n cổng thông tin đi n 

tử, trang thông tin đi n tử. 

Vi c công  hai thông tin tr n cổng thông tin đi n tử, trang thông tin đi n tử 

tại các tỉnh, th nh ph  tr c thuộc trung ương đư c th c hi n theo kế hoạch ứng 

d ng công ngh  thông tin của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 



  ác cơ quan nh  nư c c  trách nhi m cung cấp thông tin theo quy định tại 

Lu t n y c  trách nhi m  ưu giữ h  sơ, t i  i u đ  đư c nh p v o danh m c v  phải 

xếp loại theo cách thức, h nh thức tạo thu n l i cho vi c bảo đảm quyền tiếp c n 

thông tin của công dân; bảo đảm thông tin c  thể đư c  ưu trữ đi n tử, phải đư c s  

h a trong một thời hạn thích h p v  đư c để mở cho m i người tiếp c n; đ ng thời, 

phải kết n i v i mạng đi n tử tr n to n qu c để c  thể truy c p d  d ng t  các h  

th ng  hác nhau  

Cổng thông tin đi n tử, trang thông tin đi n tử của cơ quan nh  nư c phải 

đư c  i n  ết, tích h p v i cổng thông tin đi n tử, trang thông tin đi n tử của cơ 

quan tr c thuộc để c p nh t thông tin, tạo thu n l i cho công dân trong vi c t m 

kiếm,  hai thác thông tin  

 go i các thông tin quy định, c n cứ v o điều ki n th c tế, cơ quan nh  nư c 

chủ động đ ng tải thông tin  hác do m nh tạo ra tr n trang thông tin đi n tử, cổng 

thông tin đi n tử. 

Trường h p cơ quan nh  nư c chưa c  cổng thông tin đi n tử v  trang thông 

tin đi n tử, c n cứ v o điều ki n th c tế, c  trách nhi m công  hai thông tin quy 

định bằng h nh thức thích h p  hác  

- Công khai thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng (Điều 20). 

 ơ quan nh  nư c cung cấp thông tin c  trách nhi m cung cấp đ y đủ, chính 

 ác,  ịp thời cho cơ quan thông tin đại chúng những thông tin theo quy định của 

pháp  u t phải đư c công  hai tr n phương ti n thông tin đại chúng Vi c đ ng, phát 

thông tin tr n báo chí th c hi n theo quy định của pháp  u t về báo chí  Khi đ ng, 

phát thông tin, cơ quan thông tin đại chúng phải bảo đảm tính đ y đủ, chính  ác, 

kịp thời của thông tin  

- Đăng Công báo, niêm yết (Điều 21). 

Vi c công  hai thông tin bằng h nh thức đ ng  ông báo, ni m yết đư c th c 

hi n theo quy định của pháp  u t. Đ i v i những thông tin đư c công  hai bằng 

h nh thức ni m yết m  pháp  u t chưa quy định c  thể về địa điểm, thời hạn ni m 

yết th  phải đư c ni m yết tại tr  sở cơ quan nh  nư c hoặc địa điểm sinh hoạt 

cộng đ ng trong thời hạn ít nhất       ng y  

- Xử lý thông tin công khai không chính xác (Điều 22). 

Trường h p phát hi n thông tin do m nh tạo ra v  đ  đư c công  hai  hông 

chính  ác th  cơ quan đ  c  trách nhi m kịp thời đính chính, công  hai thông tin đ  

đư c đính chính  Trường h p phát hi n thông tin do cơ quan  hác tạo ra nhưng do 

m nh công  hai  hông chính  ác th  cơ quan đ  công  hai thông tin c  trách nhi m 

kịp thời đính chính, công  hai thông tin đ  đư c đính chính  Trường h p phát hi n 

thông tin do m nh tạo ra nhưng đư c cơ quan  hác công  hai  hông chính  ác 

th  cơ quan tạo ra thông tin c  trách nhi m y u c u cơ quan đ  công  hai thông tin 

kịp thời đính chính, công  hai thông tin đ  đư c đính chính  Trường h p công dân 

cho rằng thông tin công  hai  hông chính  ác th   iến nghị v i cơ quan đ  công 

 hai thông tin đ    h m nhất     5 ng y  ể t  ng y nh n đư c kiến nghị, cơ 

quan đ  c  trách nhi m kiểm tra tính chính  ác của thông tin v  trả lời cho công 



dân; trường h p  ác định thông tin công  hai  hông chính  ác th  phải kịp thời 

đính chính, công  hai thông tin đ  đư c đính chính  Thông tin công  hai  hông 

chính  ác bằng h nh thức n o th  phải đư c đính chính bằng h nh thức đ   

2.2. Cung cấp thông tin theo yêu cầu 

- Thông tin được cung cấp theo yêu cầu (Điều 23). 

Những thông tin phải đư c công  hai theo quy định tại Điều 17 của Lu t 

n y, nhưng thuộc trường h p sau đây: Thông tin trong thời hạn công  hai nhưng 

chưa đư c công  hai; Thông tin hết thời hạn công  hai theo quy định của pháp 

lu t; Thông tin đang đư c công  hai nhưng v   ý do bất khả  háng người y u c u 

 hông thể tiếp c n đư c. Thông tin  i n quan đến bí m t  inh doanh, đời s ng ri ng 

tư, bí m t cá nhân, bí m t gia đ nh đủ điều ki n cung cấp theo quy định tại Điều 7 

của Lu t n y  Thông tin  i n quan đến đời s ng, sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của 

người y u c u cung cấp thông tin nhưng  hông thuộc loại thông tin quy định tại 

Điều 17 của Lu t n y.  go i ra, c n cứ v o nhi m v , quyền hạn, điều ki n v   hả 

n ng th c tế của m nh, cơ quan nh  nư c c  thể cung cấp thông tin  hác do m nh 

tạo ra hoặc nắm giữ. 

-  Hình thức yêu cầu cung cấp thông tin  

 gười y u c u c  thể y u c u cung cấp thông tin bằng các h nh thức sau đây: 

Tr c tiếp hoặc ủy quyền cho người  hác đến tr  sở của cơ quan nh  nư c y u c u 

cung cấp thông tin   gười tiếp nh n y u c u c  trách nhi m hư ng dẫn người y u 

c u điền các nội dung quy định tại v o Phiếu y u c u cung cấp thông tin  Trường 

h p người y u c u cung cấp thông tin  hông biết chữ hoặc bị khuyết t t  hông thể 

viết y u c u th  người tiếp nh n y u c u cung cấp thông tin c  trách nhi m giúp 

điền các nội dung v o Phiếu y u c u cung cấp thông tin; Gửi Phiếu y u c u qua 

mạng đi n tử, dịch v  bưu chính, fa  đến cơ quan cung cấp thông tin  

Phiếu y u c u cung cấp thông tin phải đư c thể hi n bằng tiếng Vi t g m các 

nội dung chính sau đây: H , t n; nơi cư trú, địa chỉ; s  chứng minh nhân dân, thẻ 

c n cư c công dân hoặc s  hộ chiếu của người y u c u; s  fa , đi n thoại, địa chỉ 

thư đi n tử (nếu c ); Thông tin đư c y u c u cung cấp, trong đ  chỉ rõ t n v n bản, 

h  sơ, t i  i u; H nh thức cung cấp thông tin;  ý do, m c đích y u c u cung cấp 

thông tin  

Trường h p y u c u cung cấp thông tin  i n quan đến bí m t  inh doanh 

đư c tiếp c n trong trường h p chủ sở hữu bí m t  inh doanh đ  đ ng ý v  thông 

tin  i n quan đến bí m t đời s ng ri ng tư, bí m t cá nhân đư c tiếp c n trong 

trường h p đư c người đ  đ ng ý; thông tin  i n quan đến bí m t gia đ nh đư c 

tiếp c n trong trường h p đư c các th nh vi n gia đ nh đ ng ý  th  phải  èm theo 

v n bản đ ng ý của cá nhân, tổ chức  i n quan  Mẫu Phiếu y u c u cung cấp thông 

tin theo quy định của  hính phủ (Điều 24). 

- Hình thức cung cấp thông tin theo yêu cầu. 

Vi c cung cấp thông tin theo y u c u đư c th c hi n bằng một trong các 

h nh thức sau đây: Tr c tiếp tại tr  sở cơ quan cung cấp thông tin; Qua mạng đi n 

tử, dịch v  bưu chính, fa    ơ quan nh  nư c đư c y u c u c  trách nhi m cung 



cấp thông tin theo h nh thức m  người y u c u đề nghị ph  h p v i tính chất của 

thông tin đư c y u c u cung cấp v   hả n ng của cơ quan, tr  trường h p pháp  u t 

c  quy định  hác (Điều 25). 

- Tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin 

 ơ quan nh  nư c c  trách nhi m tiếp nh n y u c u cung cấp thông tin v  

v o Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo y u c u. Trường h p Phiếu y u c u cung 

cấp thông tin chưa đ y đủ, chưa rõ r ng các nội dung quy định cơ quan cung cấp 

thông tin c  trách nhi m hư ng dẫn người y u c u bổ sung. Trường h p thông tin 

đư c y u c u  hông thuộc trách nhi m cung cấp th  cơ quan nh n đư c y u c u 

phải thông báo v  hư ng dẫn người y u c u đến cơ quan c  trách nhi m cung cấp 

thông tin (Điều 26). Địa điểm tiếp nh n y u c u cung cấp thông tin g mTr  sở tiếp 

công dân, địa điểm tiếp công dân, nơi tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị    nơi 

tiếp nh n y u c u cung cấp thông tin của công dân đ i v i cơ quan, đơn vị m nh. 

Ri ng Tr  sở tiếp công dân  ộ Qu c phòng tại     ội    nơi tiếp nh n y u c u 

cung cấp thông tin của công dân v  th c hi n cung cấp thông tin của  ộ Qu c 

phòng,  ộ Tổng Tham mưu, Tổng c c  hính trị, Tổng c c   u c n, Tổng c c Kỹ 

thu t, Tổng c c  ông nghi p qu c phòng, Thanh tra  ộ Qu c phòng v  các c c 

tr c thuộc  ộ Qu c phòng   gười tiếp công dân của tr  sở tiếp công dân, địa điểm 

tiếp công dân, nơi tiếp công dân của cơ quan, đơn vị chịu trách nhi m tiếp nh n 

y u c u cung cấp thông tin của công dân  

- Giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin 

Khi nh n đư c y u c u cung cấp thông tin h p l , cơ quan nh  nư c c  trách 

nhi m cung cấp thông tin thông báo về thời hạn, địa điểm, h nh thức cung cấp 

thông tin; chi phí th c tế để in, sao, ch p, gửi thông tin qua dịch v  bưu chính, 

fax (nếu c ) v  phương thức, thời hạn thanh toán; th c hi n vi c cung cấp thông tin 

theo tr nh t , thủ t c quy định (Điều 27). 

- Từ chối yêu cầu cung cấp thông tin 

 ơ quan nh  nư c t  ch i cung cấp thông tin trong các trường h p sau đây: 

Thông tin quy định tại Điều 6 của Lu t n y; thông tin  hông đáp ứng điều ki n quy 

định tại Điều 7 của Lu t n y; Thông tin đư c công  hai theo quy định tại Điều 17 của 

Lu t n y, tr  trường h p quy định tại khoản   Điều 23 của Lu t n y; Thông tin đư c 

y u c u không thuộc trách nhi m cung cấp; Thông tin đ  đư c cung cấp hai l n cho 

chính người y u c u, tr  trường h p người y u c u c   ý do chính đáng; Thông tin 

đư c y u c u vư t quá  hả n ng đáp ứng hoặc   m ảnh hưởng đến hoạt động b nh 

thường của cơ quan;  gười y u c u cung cấp thông tin  hông thanh toán chi phí th c 

tế để in, sao, ch p, gửi thông tin qua dịch v  bưu chính, fa   Trường h p t  ch i cung 

cấp thông tin, cơ quan nh  nư c phải thông báo bằng v n bản v  n u rõ  ý do (Điều 

28). 

- Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ quan cung cấp thông 

tin 



Đ i v i thông tin đơn giản, c  sẵn c  thể cung cấp ngay th  người y u c u cung 

cấp thông tin đư c tr c tiếp đ c,  em, nghe, ghi chép, sao chép, ch p t i  i u hoặc y u 

c u cung cấp ngay bản sao, bản ch p t i  i u. 

Đ i v i thông tin phức tạp,  hông c  sẵn m  c n t p h p t  các bộ ph n của cơ 

quan đ  hoặc thông tin c n thiết phải c  ý  iến của cơ quan, tổ chức, đơn vị  hác th  

ch m nhất       ng y   m vi c kể t  ng y nh n đư c y u c u h p l , cơ quan đư c y u 

c u phải thông báo cho người y u c u đến tr  sở để đ c,  em, nghe, ghi chép, sao 

chép, ch p t i  i u hoặc nh n bản sao, bản ch p t i  i u hoặc c  v n bản thông báo về 

vi c t  ch i cung cấp thông tin  

Trường h p cơ quan đư c y u c u c n th m thời gian để  em  ét, t m  iếm, t p 

h p, sao chép, giải quyết y u c u cung cấp thông tin th  c  thể gia hạn nhưng t i đa 

 hông quá    ng y   m vi c v  phải c  v n bản thông báo về vi c gia hạn trong thời 

hạn cung cấp thông tin (Điều 29). 

- Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin qua mạng điện tử 

Vi c cung cấp thông tin qua mạng đi n tử đư c th c hi n  hi c  đủ các điều 

ki n sau đây: Thông tin đư c y u c u phải    thông tin thuộc t p tin c  sẵn v  c  thể 

truyền tải qua mạng đi n tử;  ơ quan nh  nư c c  đủ điều ki n về kỹ thu t để cung cấp 

thông tin đư c y u c u qua mạng đi n tử. 

Vi c cung cấp thông tin qua mạng đi n tử đư c th c hi n bằng các cách thức 

sau đây: Gửi t p tin đính  èm thư đi n tử; Cung cấp m  truy c p một l n; Chỉ dẫn địa 

chỉ truy c p để tải thông tin  

Đ i v i thông tin đơn giản, c  sẵn c  thể cung cấp ngay th  ch m nhất       

ng y   m vi c kể t  ng y nh n đư c y u c u h p l , cơ quan đư c y u c u phải cung 

cấp thông tin  

Đ i v i thông tin phức tạp,  hông c  sẵn m  c n t p h p t  các bộ ph n của cơ 

quan đ  hoặc thông tin c n thiết phải c  ý  iến của cơ quan, tổ chức, đơn vị  hác th  

ch m nhất       ng y   m vi c kể t  ng y nh n đư c y u c u h p l , cơ quan đư c y u 

c u phải thông báo bằng v n bản về thời hạn giải quyết y u c u cung cấp thông tin  

Ch m nhất     5 ng y   m vi c kể t  ng y nh n đư c y u c u h p l , cơ quan đư c 

y u c u phải cung cấp thông tin hoặc c  v n bản thông báo t  ch i cung cấp thông tin  

Trường h p cơ quan đư c y u c u c n th m thời gian để  em  ét, t m  iếm, t p 

h p, sao chép, giải quyết y u c u cung cấp thông tin th  c  thể gia hạn nhưng t i đa 

 hông quá  5 ng y v  phải c  v n bản thông báo về vi c gia hạn trong thời hạn cung 

cấp thông tin (Điều 30). 

- Trình tự, thủ tục cung cấp thông tin qua dịch vụ bưu chính, fax 

Đ i v i thông tin đơn giản, c  sẵn c  thể cung cấp ngay th  ch m nhất     5 

ng y   m vi c kể t  ng y nh n đư c y u c u h p l , cơ quan đư c y u c u phải cung 

cấp thông tin  

Đ i v i thông tin phức tạp,  hông c  sẵn m  c n t p h p t  các bộ ph n của cơ 

quan đ  hoặc thông tin c n thiết phải c  ý  iến của cơ quan, tổ chức, đơn vị  hác th  

ch m nhất       ng y   m vi c kể t  ng y nh n đư c y u c u h p l , cơ quan đư c y u 



c u phải thông báo bằng v n bản về thời hạn giải quyết y u c u cung cấp thông tin  

Ch m nhất     5 ng y   m vi c kể t  ng y nh n đư c y u c u h p l , cơ quan đư c 

y u c u phải cung cấp thông tin hoặc c  v n bản thông báo t  ch i cung cấp thông tin  

Trường h p cơ quan đư c y u c u c n th m thời gian để  em  ét, t m  iếm, t p 

h p, sao chép, giải quyết y u c u cung cấp thông tin th  c  thể gia hạn nhưng t i đa 

 hông quá  5 ng y v  phải c  v n bản thông báo về vi c gia hạn trong thời hạn cung 

cấp thông tin (Điều 31). 

- Xử lý thông tin cung cấp theo yêu cầu không chính xác 

Trường h p phát hi n thông tin do m nh cung cấp  hông chính  ác th  ch m 

nhất     5 ng y   m vi c kể t  ng y phát hi n, cơ quan nh  nư c c  trách nhi m đính 

chính v  cung cấp lại thông tin, tr  trường h p quy định tại khoản   Điều n y  

Trường h p người y u c u cung cấp thông tin cho rằng thông tin đư c cung cấp 

    hông chính  ác th  c  quyền y u c u cơ quan đ  cung cấp thông tin cung cấp lại 

thông tin chính  ác  

Ch m nhất     5 ng y  ể t  ng y nh n đư c y u c u, cơ quan đ  cung cấp thông 

tin c  trách nhi m  ác định tính chính  ác của thông tin v  trả lời cho người y u c u; 

nếu thông tin đ  cung cấp  hông chính  ác th  phải đính chính v  cung cấp lại thông 

tin, tr  trường h p quy định. 

Trường h p Ủy ban nhân dân cấp     hông thể  ác định đư c tính chính  ác của 

thông tin do m nh nắm giữ th  ch m nhất     5 ng y   m vi c kể t  ng y phát hi n hoặc 

nh n đư c đề nghị của người y u c u cung cấp thông tin, Ủy ban nhân dân cấp    phải 

đề nghị cơ quan tạo ra thông tin  em  ét   h m nhất     5 ng y  ể t  ng y nh n đư c 

đề nghị, cơ quan tạo ra thông tin phải  ác định tính chính  ác của thông tin v  trả lời 

cho Ủy ban nhân dân cấp   ; nếu thông tin đ  cung cấp  hông chính  ác th  phải gửi 

 èm theo thông tin chính  ác  

Ch m nhất       ng y   m vi c kể t  ng y nh n đư c trả lời, Ủy ban nhân dân 

cấp    phải đính chính lại thông tin hoặc thông báo cho người y u c u cung cấp thông 

tin biết (Điều 32). 

2.3. Trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân 

- Biện pháp bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân 

B i dưỡng nâng cao n ng   c, chuy n môn, nghi p v  cho người đư c giao 

nhi m v  cung cấp thông tin trong vi c bảo đảm quyền tiếp c n thông tin của công 

dân  V n h nh cổng thông tin đi n tử, trang thông tin đi n tử;  ây d ng, v n h nh cơ 

sở dữ li u thông tin m  cơ quan c  trách nhi m cung cấp theo quy định của  hính phủ. 

T ng cường cung cấp thông tin thông qua hoạt động của người phát ngôn của cơ quan 

nh  nư c v  phương ti n thông tin đại chúng  Xác định đơn vị, cá nhân   m đ u m i 

cung cấp thông tin  Tại điều 8, Nghị định s    /   8/ Đ-CP quy định trách nhi m của 

đơn vị đ u m i cung cấp thông tin g m:    trí người   m đ u m i cung cấp thông tin 

để th c hi n cung cấp thông tin theo quy định của  u t tiếp c n thông tin  Tiếp nh n, 

 ử  ý các y u c u cung cấp thông tin của công dân; chủ tr , ph i h p v i các đơn vị c  

 i n quan  ử  ý y u c u cung cấp thông tin v  th c hi n cung cấp thông tin cho công 

dân theo y u c u  Giải thích, hư ng dẫn, thông báo cho công dân th c hi n quyền tiếp 



c n thông tin theo đúng tr nh t , thủ t c; hư ng dẫn, hỗ tr  người y u c u  ác định rõ 

h  sơ, t i  i u, t n v n bản c  chứa thông tin c n t m  iếm để điền đ y đủ, chính  ác 

v o Phiếu y u c u cung cấp thông tin  Tiếp nh n, trả  ời hoặc ph i h p v i các đơn vị 

 i n quan trả  ời phản ánh,  iến nghị,  hiếu nại, t  cáo của tổ chức, công dân về vi c 

cung cấp thông tin của cơ quan m nh theo quy định của pháp  u t c   i n quan;  iến 

nghị, đề  uất v i người đứng đ u cơ quan về các vấn đề phát sinh trong quá tr nh giải 

quyết y u c u cung cấp thông tin cho công dân  Theo dõi, đôn đ c vi c giải quyết y u 

c u cung cấp thông tin của công dân; tổng h p t nh h nh,  ết quả công tác cung cấp 

thông tin thuộc phạm vi trách nhi m của cơ quan; báo cáo định  ỳ v  đột  uất t i 

người đứng đ u cơ quan cung cấp thông tin     trí cán bộ, công chức hư ng dẫn, giải 

thích v  giúp đỡ người  hông biết chữ, người  huyết t t, người gặp  h   h n  hác 

trong vi c điền Phiếu,  ý Phiếu y u c u cung cấp thông tin; trường h p người y u c u 

 hông thể viết Phiếu y u c u th  giúp điền Phiếu y u c u cung cấp thông tin. 

B  trí h p  ý nơi tiếp công dân để cung cấp thông tin ph  h p v i điều ki n của 

t ng cơ quan  Củng c , ki n to n công tác v n thư,  ưu trữ, th ng   ; trang bị phương 

ti n kỹ thu t, công ngh  thông tin v  điều ki n c n thiết  hác để người y u c u c  thể 

tr c tiếp đ c,  em, nghe, ghi chép, sao chép, ch p t i  i u tại tr  sở cơ quan nh  nư c 

v  qua mạng đi n tử  Điều 9 v  Điều 10 Nghị định   /   8/ Đ- P quy định về trang 

bị phương ti n, kỹ thu t, công ngh  thông tin trong cung cấp thông tin như sau:  gười 

đứng đ u cơ quan cung cấp thông tin, đứng đ u đơn vị đư c giao đ u m i cung cấp 

thông tin c  trách nhi m b  trí nơi tiếp nh n v  giải quyết y u c u cung cấp thông tin, 

phương ti n  ỹ thu t, trang thiết bị v  cơ sở v t chất c n thiết  hác ph c v  cho vi c 

cung cấp thông tin   gười đứng đ u cơ quan cung cấp thông tin c  trách nhi m:    trí 

địa điểm đ c, nghe,  em, ghi chép, sao chép, ch p thông tin để cung cấp thông tin tr c 

tiếp tại tr  sở cơ quan;    trí thiết bị tại tr  sở cơ quan ph  h p v i h nh thức cung 

cấp thông tin, tạo điều  i n thu n   i cho vi c tiếp c n thông tin của công dân;  

Sử d ng các bi n pháp để t ng cường cung cấp thông tin v  tạo thu n   i cho công 

dân tiếp c n thông tin bằng h nh ảnh, video v  các phương ti n nghe, nh n  hác; Cho 

phép người y u c u cung cấp thông tin sử d ng đi n thoại di động v  các phương ti n 

 ỹ thu t  hác của cá nhân để sao, ch p v n bản, h  sơ, t i  i u  Ứng d ng công ngh  

thông tin trong vi c cung cấp thông tin   gười đứng đ u cơ quan cung cấp thông tin 

bảo đảm các bi n pháp  ỹ thu t nhằm ứng d ng công ngh  thông tin trong vi c cung 

cấp thông tin; tổ chức s  h a, sử d ng  ỹ thu t công ngh  thông tin trong quản  ý t i 

 i u đi n tử, quản  ý thông tin, theo dõi vi c cung cấp thông tin thông qua Sổ theo dõi 

cung cấp thông tin theo y u c u dư i dạng bản giấy hoặc bản đi n tử để đảm bảo cung 

cấp thông tin cho công dân thu n   i,  ịp thời, d  d ng tra cứu  T y theo t nh h nh 

th c tế, chữ  ý s  c  thể đư c sử d ng trong các trường h p thông báo t  ch i, gia 

hạn, thông báo về vi c giải quyết y u c u tiếp c n thông tin trong trường h p c  y u 

c u cung cấp thông tin của công dân thông qua mạng đi n tử   

- Trách nhiệm của cơ quan cung cấp thông tin trong việc bảo đảm thực hiện 

quyền tiếp cận thông tin 

 ơ quan nh  nư c c  trách nhi m cung cấp thông tin quy định c  trách nhi m: 

 ông  hai, cung cấp thông tin một cách  ịp thời, chính  ác, đ y đủ; trong trường h p 

phát hi n thông tin đ  cung cấp  hông chính  ác hoặc  hông đ y đủ th  phải đính 



chính hoặc cung cấp bổ sung thông tin; Chủ động l p, c p nh t, công  hai Danh m c 

thông tin phải đư c công  hai v  đ ng tải Danh m c tr n cổng thông tin đi n tử, trang 

thông tin đi n tử; thường  uy n c p nh t v  công  hai thông tin theo đúng thời điểm, 

thời hạn v  h nh thức theo Danh m c thông tin phải đư c công  hai; Duy tr ,  ưu giữ, 

c p nh t cơ sở dữ li u thông tin c  trách nhi m cung cấp, bảo đảm thông tin c  h  

th ng, đ y đủ, to n di n, kịp thời, d  d ng tra cứu; Bảo đảm tính chính  ác, đ y đủ của 

thông tin  Vi c chuyển giao thông tin giữa các h  th ng dữ li u đư c th c hi n theo 

quy định của pháp  u t;  ư ng dẫn kỹ thu t các bi n pháp v  quy tr nh bảo v  thông 

tin v  bảo v  các h  th ng quản  ý thông tin; R  soát, phân  oại, kiểm tra v  bảo đảm 

tính bí m t của thông tin trư c khi cung cấp (Điều 7, Nghị định   /   8/ Đ-CP quy 

định vi c r  soát,  iểm tra v  bảo đảm tính bí m t của thông tin trư c khi cung cấp    

đơn vị chủ tr  tạo ra thông tin của cơ quan cung cấp thông tin r  soát,  iểm tra,  ác 

định nội dung thông tin trong h  sơ, t i  i u thuộc thông tin công dân  hông đư c tiếp 

c n, thông tin công dân đư c tiếp c n c  điều  i n theo quy định  Đơn vị đ u m i 

cung cấp thông tin của cơ quan cung cấp thông tin hoặc bộ ph n đ u m i hoặc cá nhân 

  m đ u m i (trong trường h p cơ quan cung cấp thông tin  hông phân công đơn vị 

đ u m i cung cấp thông tin)  iểm tra,  oại bỏ các nội dung thông tin theo quy định 

trư c  hi cung cấp); Kịp thời  em  ét, cân nhắc l i ích của vi c cung cấp thông tin để 

công  hai thông tin hoặc cung cấp thông tin theo y u c u nhằm bảo đảm l i ích công 

cộng, sức khỏe của cộng đ ng;  an h nh v  công b  công  hai quy chế nội bộ về tổ 

chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhi m của m nh, g m các nội dung chính 

sau đây:  ác định đ u m i cung cấp thông tin; vi c chuyển giao thông tin của đơn vị 

tạo ra cho đơn vị đ u m i cung cấp thông tin; vi c phân  oại thông tin đư c cung cấp 

v   hông đư c cung cấp; c p nh t thông tin đư c công  hai, thông tin đư c cung cấp 

theo y u c u; tr nh t , thủ t c xử  ý y u c u cung cấp thông tin giữa đơn vị đ u m i v i 

đơn vị ph  trách cơ sở dữ li u thông tin v  các đơn vị c   i n quan; R  soát các quy 

định của pháp  u t về tiếp c n thông tin  i n quan đến chức n ng, nhi m v , quyền hạn 

của m nh để kịp thời đề xuất v i cơ quan nh  nư c c  thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để 

ph  h p v i Lu t n y; Giải quyết đơn, thư  hiếu nại, t  cáo,  ử  ý vi phạm về tiếp c n 

thông tin theo quy định của pháp  u t;  áo cáo cơ quan nh  nư c c  thẩm quyền về 

t nh h nh bảo đảm quyền tiếp c n thông tin của công dân tại cơ quan m nh  hi đư c 

y u c u, Điều    Thông tư 64/   8/TT- QP quy định chế độ báo cáo g m Thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị báo cáo về th c hi n quyền tiếp c n thông tin của cơ quan, đơn vị 

m nh theo quy định  Định  ỳ trư c ng y    tháng cu i của quý, 6 tháng, 9 tháng v  

n m, cơ quan, đơn vị tr c thuộc  ộ Qu c phòng báo cáo  ộ Qu c phòng về th c hi n 

quyền tiếp c n thông tin thuộc phạm vi trách nhi m của cơ quan, đơn vị m nh   ội 

dung báo cáo n u rõ: T nh h nh công  hai thông tin v  cung cấp thông tin theo y u c u 

tại cơ quan, đơn vị; S   ư ng y u c u cung cấp thông tin đ  tiếp nh n; s   ư ng y u 

c u cung cấp thông tin đ  đư c giải quyết; s   ư ng y u c u cung cấp thông tin bị t  

ch i; s   ư ng các v   hiếu nại, các v   hởi  i n (nếu c ) đ  đư c giải quyết;  hững 

 h   h n, vư ng mắc trong cung cấp thông tin; Kiến nghị các bi n pháp c n thiết g p 

Ph n bảo đảm th c hi n quyền tiếp c n thông tin của công dân. 

 gười đứng đ u đơn vị đư c giao   m đ u m i cung cấp thông tin chịu trách 

nhi m bảo đảm th c hi n nhi m v  cung cấp thông tin của cơ quan m nh,  ịp thời xử 



 ý người cung cấp thông tin thuộc thẩm quyền quản  ý c  h nh vi cản trở quyền tiếp 

c n thông tin của công dân  

 gười đư c giao nhi m v  cung cấp thông tin c  trách nhi m cung cấp thông tin 

kịp thời, đ y đủ cho công dân;  hông đư c nhũng nhi u, gây cản trở,  h   h n trong 

khi th c hi n nhi m v . Điều 4 Thông tư 64/   8/TT- QP quy định đ u m i cung cấp 

thông tin theo y u c u  ơ quan, đơn vị các cấp trong  ộ Qu c phòng chịu trách 

nhi m tổ chức th c hi n cung cấp thông tin do m nh tạo ra, tr  các trường h p 

sau: V n phòng  ộ Qu c phòng cung cấp thông tin do  ộ trưởng  ộ Qu c phòng tạo 

ra v  thông tin do m nh tạo ra; V n phòng:  ộ Tổng Tham mưu, Tổng c c  hính trị, 

các tổng c c; V n phòng  ộ Tư   nh: Quân  hu, quân chủng, quân đo n, binh chủng, 

 ộ đội  i n phòng,  ảnh sát biển,  ảo v    ng  hủ tịch     hí Minh, Thủ đô    

 ội,  ộ Tư   nh 86; Thanh tra  ộ Qu c phòng, Tòa án quân s  trung ương, Vi n 

 iểm sát quân s  trung ương, h c vi n, nh  trường tr c thuộc  ộ Qu c phòng cung 

cấp thông tin do Thủ trưởng cấp m nh tạo ra v  thông tin do m nh tạo ra   

 ộ Tư   nh Th nh ph      hí Minh,  ộ  hỉ huy quân s  cấp tỉnh,  ộ  hỉ huy  ộ đội 

 i n phòng cấp tỉnh,  an  hỉ huy quân s  cấp huy n ngo i cung cấp thông tin do 

m nh tạo ra quy định còn cung cấp thông tin do  ộ Qu c phòng tạo ra, thông tin do 

các cơ quan, đơn vị thuộc  ộ Qu c phòng tạo ra m  m nh nh n đư c để tr c tiếp th c 

hi n chức n ng, nhi m v , quyền hạn của m nh, tr  trường h p quy định tại Điều 6 

 u t tiếp c n thông tin; đ i v i trường h p quy định tại Điều 7  u t tiếp c n thông tin 

th  cung cấp thông tin  hi c  đủ điều  i n theo quy định  

- Trách nhiệm của Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin 

(Điều 35). 

 hính phủ th ng nhất quản  ý nh  nư c về công tác bảo đảm th c hi n quyền 

tiếp c n thông tin của công dân v  th c hi n các nhi m v , quyền hạn sau đây:  an 

h nh theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nh  nư c c  thẩm quyền ban h nh, sửa 

đổi, bổ sung v  ho n thi n pháp  u t về tiếp c n thông tin; Quy định bi n pháp tạo điều 

ki n thu n l i để người khuyết t t, người sinh s ng ở khu v c bi n gi i, hải đảo, miền 

núi, v ng c  điều ki n kinh tế -    hội đặc bi t  h   h n th c hi n quyền tiếp c n 

thông tin; Điều   v  Điều 3 Nghị định   /   8/ Đ-CP quy định các bi n pháp tạo 

điều  i n thu n   i để người sinh s ng ở  hu v c bi n gi i, hải đảo, miền núi, v ng c  

điều  i n  inh tế -    hội đặc bi t  h   h n th c hi n quyền tiếp c n thông tin  Vi c 

cung cấp thông tin đư c th c hi n bằng nhiều h nh thức ph  h p v i các đ i tư ng, 

điều  i n  hu v c bi n gi i, hải đảo, miền núi, v ng c  điều  i n  inh tế -    hội đặc 

bi t  h   h n, bao g m: Thông qua  ổng thông tin đi n tử, Trang thông tin đi n tử 

của cơ quan nh  nư c (nếu c ); Thông qua h  th ng phát thanh, truyền h nh trung 

ương, địa phương v  các h  th ng truyền phát tin  hác của địa phương; các chương 

tr nh phát thanh, truyền h nh tiếng dân tộc v  các phương ti n thông tin đại chúng 

 hác tại địa phương; Xây d ng t i  i u chuy n đề, tờ rơi, ấn phẩm; trong trường h p 

c n thiết v   hả thi th  c  thể đư c chuyển tải bằng ngôn ngữ dân tộc; Tổ chức các 

buổi sinh hoạt chuy n đề, sinh hoạt cộng đ ng để chia sẻ thông tin cho công dân; chia 

sẻ  inh nghi m về hoạt động cung cấp thông tin cho các  hu v c bi n gi i, hải đảo, 

miền núi, v ng c  điều  i n  inh tế -    hội đặc bi t  h   h n;   ng ghép hoạt động 



cung cấp thông tin trong các s   i n v n h a - chính trị của cơ quan, địa phương, 

trong  ế hoạch phổ biến, giáo d c pháp  u t, truyền thông các chính sách m i của các 

cơ quan nh  nư c tr n địa b n; T ng thời  ư ng truyền, phát bản tin đ i v i  oại thông 

tin  i n quan đến cơ chế, chính sách của người dân sinh s ng tại  hu v c bi n gi i, hải 

đảo, miền núi, v ng c  điều  i n  inh tế -    hội đặc bi t  h   h n    n cứ v o  oại 

thông tin, đ i tư ng c n cung cấp thông tin, cơ quan nh  nư c tr n địa b n quyết định 

  a ch n một hoặc các h nh thức cung cấp thông tin công  hai rộng r i quy định hoặc 

các h nh thức  hác ph  h p v i  hả n ng tiếp c n thông tin của công dân   ơ quan 

cung cấp thông tin phải bảo đảm các h nh thức cung cấp thông tin theo y u c u ph  

h p v i  hả n ng tiếp c n của người y u c u cung cấp thông tin v  điều  i n th c tế 

của cơ quan; b  trí cán bộ, công chức hư ng dẫn, giải thích cho người y u c u cung 

cấp thông tin; t ng cường cung cấp thông tin v  tạo thu n   i cho công dân tiếp c n 

thông tin bằng h nh ảnh, video v  các phương ti n nghe, nh n  hác   ơ quan nh  nư c 

tạo điều  i n v   huyến  hích doanh nghi p, tổ chức, cá nhân nghi n cứu, áp d ng 

tiến bộ  hoa h c, công ngh  v o vi c  ây d ng h  th ng thông tin công cộng; nâng 

cấp, đ u tư các trang thiết bị chuy n d ng ph c v  cho hoạt động cung cấp thông tin 

của cơ quan nh  nư c ở  hu v c bi n gi i, hải đảo, miền núi, v ng c  điều  i n  inh 

tế -    hội đặc bi t  h   h n theo quy định của pháp  u t  i n quan   ác bi n pháp tạo 

điều  i n thu n   i để người  huyết t t th c hi n quyền tiếp c n thông tin. Thông tin 

 i n quan tr c tiếp t i đời s ng, sinh hoạt, sản  uất,  inh doanh của người  huyết t t 

phải đư c  ịp thời công b  công  hai tr n các phương ti n thông tin đại chúng dư i 

các h nh thức cung cấp thông tin thu n   i cho người  huyết t t    n cứ v o điều  i n 

th c tế, cơ quan nh  nư c thiết   p  ổng thông tin đi n tử, Trang thông tin đi n tử của 

cơ quan m nh trong đ  c  cung cấp chức n ng cơ bản để hỗ tr  người  huyết t t tiếp 

c n, sử d ng công ngh  thông tin v  truyền thông cho vi c tiếp c n thông tin đ ng tải 

tr n các  ổng thông tin đi n tử, Trang thông tin đi n tử   ơ quan cung cấp thông tin 

bảo đảm các h nh thức cung cấp thông tin ph  h p v i  hả n ng tiếp c n của người 

y u c u cung cấp thông tin v  điều  i n th c tế của cơ quan; b  trí thiết bị nghe, nh n 

v  các thiết bị ph  tr  ph  h p v i dạng v  mức độ  huyết t t của người y u c u cung 

cấp thông tin v  ph  h p v i điều  i n th c ti n của cơ quan m nh; tạo điều  i n cho 

người y u c u cung cấp thông tin sử d ng các thiết bị nghe, nh n, các thiết bị ph  tr  

v  các phương ti n  ỹ thu t  hác của cá nhân để tiếp c n thông tin theo y u c u   ơ 

quan cung cấp thông tin b  trí cán bộ, công chức hư ng dẫn, giải thích v  giúp đỡ 

người  huyết t t gặp  h   h n trong vi c điền Phiếu,  ý Phiếu y u c u cung cấp thông 

tin hoặc  h   h n trong vi c tiếp c n thông tin    ng ghép các  iến thức,  inh nghi m 

cung cấp thông tin đ i v i người  huyết t t trong các chương tr nh b i dưỡng nghi p 

v , nâng cao tr nh độ chuy n môn cho bộ ph n đ u m i v  cán bộ, công chức đ u m i 

cung cấp thông tin của cơ quan  Ưu ti n cung cấp thông tin cho người  huyết t t theo 

quy định pháp  u t về tiếp c n thông tin v  pháp  u t về người  huyết t t  

Th c hi n các bi n pháp phổ biến, giáo d c nâng cao nh n thức về quyền v  

trách nhi m của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, vi n chức v  công dân trong vi c 

th c hi n quyền tiếp c n thông tin;  ư ng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, công dân 

trong vi c th c hi n quyền tiếp c n thông tin; Thanh tra, kiểm tra vi c thi h nh pháp 

lu t, xử  ý vi phạm pháp  u t về tiếp c n thông tin;  ư ng dẫn kỹ thu t về bi n pháp, 

quy tr nh bảo quản thông tin v  h  th ng quản  ý thông tin; Theo dõi, đôn đ c, kiểm tra 



vi c bảo đảm th c hi n quyền tiếp c n thông tin của công dân  Bộ, cơ quan ngang bộ, 

cơ quan thuộc  hính phủ c n cứ v o chức n ng, nhi m v  đư c giao c  trách nhi m 

th c hi n nhi m v  quy định. Bộ Thông tin v  Truyền thông giúp  hính phủ th c hi n 

nhi m v  quy định Bộ Tư pháp giúp  hính phủ theo dõi chung vi c thi h nh  u t. Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh c  trách nhi m quản  ý nh  nư c tr n địa b n, thi h nh các bi n 

pháp bảo đảm quyền tiếp c n thông tin của công dân theo hư ng dẫn của  hính phủ. 

 ơ quan nh  nư c c n cứ v o điều ki n th c tế của m nh, tạo điều ki n cho người y u 

c u tr c tiếp đ c,  em, nghe, ghi chép, sao chép, ch p t i  i u tại tr  sở; trang bị bảng 

thông tin hoặc thiết bị  hác để công  hai thông tin /. 

Phần thứ ba 

CÁC TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH CỦA LUẬT ĐẾN NGƢỜI DÂN VÀ XÃ HỘI 

1. Về mặt lợi ích 

- Tác động về kinh tế  

Vi c t ng cường v  mở rộng thông tin cũng c  nghĩa    t ng cường v  nâng 

cao tri thức, c  thể đem đến những chuyển biến cơ bản trong vi c sản  uất sản phẩm 

v  dịch v   Thông tin công  hai, minh bạch còn giúp cho các nh  đ u tư trong v  

ngo i nư c  ây d ng cho m nh các  ế hoạch đ u tư d i hạn, tin tưởng v o  ế hoạch 

 inh doanh   ác doanh nghi p đư c b nh đẳng trong vi c  hai thác những thông tin 

về quy hoạch, chính sách thuế để   p  ế hoạch đ u tư d i hạn   ảo đảm quyền tiếp 

c n thông tin sẽ giúp cho các doanh nghi p giảm thiểu chi phí  inh doanh v  các rủi 

ro  hi đ u tư, t  đ  thu hút đ u tư v  tạo công  n vi c   m nhiều hơn  T ng cường 

tiếp c n thông tin cũng đ ng thời giảm cạnh tranh  hông   nh mạnh giữa các doanh 

nghi p, t ng tỷ s  doanh thu của doanh nghi p, t ng đ u tư c  chất  ư ng cao   hư 

v y, vi c ban h nh  u t sẽ    tiền đề cho đ u tư tr c tiếp nư c ngo i v o Vi t  am 

t ng   n v  các hoạt động đ u tư chủ yếu d a v o tính ổn định, s  minh bạch v  thông 

tin thị trường, giảm tham nhũng, c  nghĩa    nếu vi c tiếp c n thông tin đư c t t hơn, 

th  sẽ thúc đẩy nhiều đ u tư hơn, do đ ,  inh tế t ng trưởng ổn định hơn  

- Về tăng hiệu quả quản lý nhà nước 

T  cơ chế bảo đảm quyền tiếp c n thông tin sẽ h nh th nh cơ chế giám sát c  

hi u quả t  công chúng t i các hoạt động của cơ quan công quyền, đặc bi t    các cơ 

quan h nh chính, qua đ , các cơ quan n y cũng sẽ hoạt động c  hi u quả v  trách 

nhi m hơn  Tr n cơ sở đư c biết thông tin người dân m i  ịp thời  iến nghị   n các 

cơ quan nh  nư c để ho n thi n chính sách, pháp  u t  Vi c phản h i t  phía người 

dân sẽ giúp các cơ quan nh  nư c cân nhắc,   a ch n v  đưa ra những quyết định 

đúng đắn, ph  h p v i  òng dân, t ng hi u quả của chính sách   ơ chế thông tin hai 

chiều giữa  h  nư c v  công dân sẽ giúp cho vi c quản  ý nh  nư c c  hi u   c v  



hi u quả hơn, t ng tính trách nhi m của công dân cũng như của các cơ quan công 

quyền    

- Tác động lên khu vực tư nhân 

Doanh nghi p v  người dân  hông phải mất nhiều thời gian cho vi c t m  iếm 

v n bản; giảm rủi ro cho hoạt động sản  uất,  inh doanh nhờ giảm rủi ro phát sinh t  

vi c nh m  ẫn v   hông chắc chắn về các nghĩa v  pháp  ý  i n quan; các rủi ro đ i 

v i người dân cũng giảm; giảm chi phí  i n t ng, chi phí nghi n cứu pháp  u t đ i 

v i doanh nghi p; giảm vi phạm pháp  u t v   hiếu nại,  hiếu  i n  Vi c tiếp c n 

thông tin d  d ng sẽ  hắc ph c những thi t hại, các chi phí cho người dân v  chi phí 

cơ hội cho doanh nghi p (ví d : nếu biết rõ quy hoạch  ây d ng th  người dân, doanh 

nghi p sẽ đỡ t n  ém, thi t hại  hi  ây d ng các công tr nh, nh  ở; người dân  ịp 

thời đư c cung cấp các thông tin nhằm bảo v  sức  hoẻ, an to n tính mạng sẽ  hắc 

ph c đư c t nh trạng sử d ng sữa nghèo dinh dưỡng như v a qua hay  hắc ph c 

đư c t nh trạng gây ô nhi m môi trường của các doanh nghi p, ảnh hưởng nghi m 

tr ng t i môi trường s ng của người dân   )  

- Về cải thiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân  

Vi c người dân c  đ y đủ các ngu n thông tin giúp h  đ ng vai trò chủ động 

hơn trong    hội v  đ ng g p cho  h  nư c v  phát triển   gười dân cũng tin tưởng 

hơn v o  h  nư c v  sẵn s ng, chủ động đ ng g p  ây d ng, ho n thi n chính sách, 

quy định pháp  u t   ảo đảm quyền tiếp c n thông tin cũng đ ng thời bảo đảm s  

công bằng, t ng  òng tin của người dân đ i v i  h  nư c  Thông qua vi c  ắng nghe 

ý  iến phản h i t  công chúng, m i quan h  giữa  h  nư c v i nhân dân còn đư c 

củng c  v  t ng cường   

- Tác động tích cực đến sự tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, người 

dân, doanh nghiệp  

Vi c tiếp c n đ y đủ thông tin sẽ tạo tiền đề thu n   i cho vi c thi h nh v n bản 

của m i đ i tư ng trong    hội  V n bản pháp  u t (g m cả v n bản quy phạm pháp 

 u t v  v n bản điều h nh h nh chính) sẽ đư c th c thi v  tuân thủ t t hơn  S  nh m 

 ẫn v   hông chắc chắn về thông tin chính thức của các cơ quan nh  nư c (trong đ  

c  pháp  u t) sẽ   m t ng s   hông tuân thủ,   m giảm   i ích của các chính sách 

công đư c đưa ra nhằm bảo v  môi trường, con người  Do đ , cung cấp thông tin đ y 

đủ sẽ   m giảm cấp độ  hông tuân thủ pháp  u t   hờ biết đ y đủ thông tin, các 

doanh nghi p sẽ tiết  i m đư c chi phí trong vi c tuân thủ quy định v  h  đ  c  thời 

gian để chuẩn bị các điều  i n thi h nh v n bản   go i ra,  hi người dân c  nhiều 



thông tin, sẽ nâng cao hiểu biết v  nh n thức, người dân cũng t  giác th c hi n 

chính sách, pháp  u t hơn   

2. Về mặt chi phí 

Vi c th c thi  u t tiếp c n thông tin v  bảo đảm th c hi n quyền tiếp c n 

thông tin sẽ   m t ng chi phí ngân sách nh  nư c để các cơ quan th c hi n trách 

nhi m công  hai rộng r i thông tin v  cung cấp thông tin theo y u c u cũng như chi 

phí phát sinh cho cả doanh nghi p, cá nhân   ác chi phí n y bao g m: 

- Chi phí cho vi c  ây d ng cơ sở dữ  i u, thiết   p, duy tr  hạ t ng công ngh  

thông tin; đặc bi t    chi phí cho vi c thiết   p v  duy tr  trang thông tin đi n tử của 

các cơ quan, tổ chức cung cấp, công  hai thông tin; chi phí cho vi c  ưu trữ v  c p 

nh t dữ  i u, thông tin; công  hai thông tin rộng r i; 

- Chi phí cho nhân   c th c hi n nhi m v  cung cấp thông tin; chi phí cho vi c 

giải quyết các y u c u cung cấp thông tin
8
, chi phí cho vi c theo dõi, đánh giá h ng 

n m vi c thi h nh  u t; 

- Chi phí tuy n truyền nâng cao nh n thức của công chúng về quyền tiếp c n 

thông tin (chi phí tuy n truyền tr n các phương ti n thông tin đại chúng v  in ấn các 

tờ rơi v  công chúng sẽ c n đư c giáo d c về quyền v  nghĩa v  của h   i n quan đến 

thông tin);  

-  hi phí nâng cao nh n thức của cán bộ, công chức nh  nư c trong vi c bảo 

đảm th c hi n quyền tiếp c n thông tin của cá nhân, tổ chức    (c  thể công vi c th c 

thi sẽ phải bắt đ u t  vi c giáo d c v  hư ng dẫn c  thể cho những người tr c tiếp 

cung cấp thông tin ttheo h nh thức công  hai rộng r i thông tin v  cung cấp thông tin 

theo y u c u)   

-  hi phí cho các bi n pháp  hác của các cơ quan nh  nư c, đặc bi t    h  

th ng chính quyền địa phương trong vi c triển  hai các bi n pháp th c thi  u t; 

-  hi phí về các trang thiết bị, các điều  i n v t chất  hác; 

-  hi phí c  thể phát sinh đ i cả  hu v c nh  nư c v   hu v c tư nhân do c  

các v   hiếu nại,  hiếu  i n  trong trường h p người y u c u  hông thoả m n v i 

                                                           

8
 Ví dụ, theo kinh nghiệm quốc tế, việc ban hành Luật sẽ làm phát sinh đáng kể số yêu cầu cung cấp thông tin (ở 

Bulgaria, cứ 8 triệu dân thì có 13.000 yêu cầu; Croatia cứ 4 triệu dân có 3.000 yêu cầu; Romania cứ 20 triệu dân thì có 

16.800 yêu cầu. Giả sử Việt Nam, với 87 triệu dân, có thể lên đến 68.000 yêu cầu/năm nếu như so sánh với dân số 

Romania 

 



quyết định của cơ quan cung cấp thông tin. 

Tuy nhi n, nhiều  hoản chi phí chỉ phát sinh trong những n m đ u  hi bắt đ u 

th c hi n  u t v  sẽ giảm trong các n m tiếp theo   
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